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(Mẫu 2: Dành cho các Cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ)
A. THÔNG TIN CHUNG


1. Tên Cơ sở đào tạo (Tên chính thức của Cơ sở đào tạo): 


2. Địa chỉ: 


3. Điện thoại:
 


4. Fax: 


5. Địa chỉ Website (Địa chỉ Website chính thức của Cơ sở đào tạo): 



6. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của Cơ sở đào tạo:

         7. Tổng số sinh viên của Cơ sở đào tạo:………………………………………………........
B. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT-TT


1) Tổng số máy tính của đơn vị:…………………….……………………………………...

Trong đó:


- Tổng số máy tính CBCCVC đang sử dụng (gồm cả máy tính để bàn và máy tính xách tay):
……………………………………………………………………………………………..

- Tổng số máy tính phục vụ cho công tác đào tạo, giảng dạy sinh viên (ví dụ phòng thực hành, thư viện,...):
  


- Tổng số máy chủ đang sử dụng(nếu có):


2) Tống số máy tính đang sử dụng có kết nối Internet băng thông rộng:



3) Tổng băng thông kết nối Internet của đơn vị (Tại mỗi ô lựa chọn thống kê rõ số lượng đường truyền và băng thông):


- Leasedline:   (: Tổng số đường:………..Tổng băng thông:………..(Mbps)


- FTTH: 
    (: Tổng số đường: ……….Tổng băng thông:………..(Mbps)


- ADSL:
    (: Tổng số đường:………..Tổng băng thông:……......(Mbps)


- Khác:









4) Mạng cục bộ (LAN) tại đơn vị có áp dụng biện pháp an ninh không ?

Có 
(

Không

(
  Nếu có, bằng hình thức nào dưới đây?



Tường lửa
(
Phòng chống Virus 
(
Lọc thư rác
( 

Hệ thống cảnh báo truy nhập trái phép 
(

         Khác:




5)  Đơn vị có áp dụng biện pháp sao lưu dữ liệu không ?

           Có      (
                Không      (

     Nếu có, thì đơn vị sử dụng bằng hình thức nào dưới đây ?




CD (    DVD (      Băng Tape    (     SAN (    NAS (    DAS (
6) Tổng đầu tư cho hạ tầng an toàn thông tin trong năm 2014 (Chi tiêu cho mua sắm, lắp đặt các giải pháp trong mục 4,5 của phần này):……………………………………………….
                 Đơn vị tính: VNĐ                   
7) Tổng đầu tư cho hạ tầng trong năm 2014 và dự kiến trong năm 2015 (chi tiêu cho mua sắm phần cứng, lắp đặt mạng, các thiết bị tin học đầu tư ban đầu, hạ tầng an toàn thông tin..):………………………………………………………………………………...…………….   
                                                                              Đơn vị tính: VNĐ
	TT
	Nguồn vốn
	   Năm 2014
	Dự kiến năm 2015
	Ghi chú

	1
	Từ nguồn ngân sách nhà nước
	
	
	

	2
	Từ các dự án/chương trình (nguồn khác)
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


C. HẠ TẦNG NHÂN LỰC CNTT


1) Tổng số cán bộ chuyên trách về CNTT (Là cán bộ kỹ thuật hoặc quản lý kỹ thuật trực tiếp làm các công việc liên quan đến vận hành hệ thống CNTT. Không tính cán bộ kiêm nhiệm):
..


2) Số lượng giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy CNTT (nếu có giảng dạy về CNTT):
………………………………………………………………………………………………..

3) Tổng số cán bộ, giáo viên được đào tạo chính quy về CNTT-TT (Cán bộ, giáo viên có bằng cấp từ cao đẳng trở lên trong các lĩnh vực tin học, điện tử viễn thông) :


Cao đẳng:………Đại học:……Cao học:……Tiến sỹ:………



4) Tổng số CBCCVC biết sử dụng máy tính trong công việc (Bao gồm tất cả CBCCVC biết sử dụng máy tính, như tin học văn phòng, sử dụng các phần mềm ứng dụng,…để phục vụ cho công việc chuyên môn của mình):……………………………………………………………………..

5) Tổng chi cho việc đào tạo nhân lực về CNTT trong năm của đơn vị  (là chi phí cho tổ chức các lớp, khóa đào tạo về CNTT cho CBCCVC tại cơ quan hoặc tại các sở đào tạo (trong hoặc ngoài nước)):……………………………………………………………………………………………
                                                                     Đơn vị tính: VNĐ
	TT
	Nguồn vốn
	Năm 2014
	Dự kiến năm 2015
	Ghi chú

	1
	Từ nguồn ngân sách nhà nước
	
	
	

	2
	Từ các dự án/chương trình (nguồn khác)
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


D. ỨNG DỤNG CNTT


1) Đào tạo trực tuyến (E-Learning )
Có 
(     

Không 
(

2) Thư viện điện tử, kho dữ liệu số phục vụ cho việc giảng dạy và học tập

Có 
(    

Không 
(

   3) Các phần mềm ứng dụng cơ bản đã triển khai tại đơn vị (Đánh dấu vào các ứng dụng đã được triển khai, liệt kê các ứng dụng đã triển khai chưa có trong danh sách)
· Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng:
(
· Quản lý đề tài khoa học:




(
· Quản lý kế toán-tài chính:




(
· Thư điện tử nội bộ:





(

· Quản lý nhân sự:





(
· Quản lý thanh tra:





(
· Quản lý sinh viên:





(
· Quản lý đào tạo theo tín chỉ:




(
· Quản lý đề tài khoa học:




(
· Quản lý điểm:






(
· Quản lý đào tạo:






(
· Quản lý tuyển sinh:





(
· Hệ thống chống Virus máy tính và thư rác (Spam):

(
· Hội thảo và hội nghị từ xa:                                    

(
· Khác (Liệt kê chi tiết ):


+



+



4) Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã triển khai tại đơn vị
	TT
	Tên cơ sở dữ liệu

	Hiện trạng

	Ghi chú


	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…..
	
	
	



  Ghi chú: Cột “Hiện trạng” ghi một trong các nội dung sau




 ( Chưa có

( Đang chuẩn bị


( Đang xây dựng
( Đã đưa vào sử dụng


 5) Tên miền hệ thống thư điện tử riêng của đơn vị (nếu có):…........................................

    Tổng số CBCCVC được cấp hộp thư điện tử của của đơn vị:

 
  6) Tổng số CBCCVC sử dụng hộp thư điện tử trong công việc:


7) Trang/ Cổng thông tin điện tử của đơn vị (Website):

             a. Đơn vị có trang/cổng thông tin điện tử riêng không ?

                
Có 
( 
    Không ( 


- Địa chỉ Website:


- Năm đưa vào sử dụng:


Trước 2009
( 
 Năm 2009
( Năm 2010
( 
Năm 2011 
( 


Năm 2012
(         Năm 2013
( Năm 2014
( 
Năm 2015
( 

              b. Thông tin kỹ thuật của website

- Đơn vị cung cấp dịch vụ Hosting Website:

- Số cán bộ quản trị kỹ thuật Website:

- Số lượng cán bộ quản trị nội dung (là người kiêm nhiệm, chuyên trách việc cập nhật website, xử lý mọi việc liên quan tới nội dung):

                  - Công nghệ xây dựng:


          Phần mềm nguồn mở (                 Phần mềm nguồn đóng (
    c.Tần suất cập nhật thông tin




Hàng ngày  ( 

Hàng tuần

  ( 




Hàng tháng ( 

Không thường xuyên ( 

- Các Website khác (nếu có):

	STT
	Tên website
	Năm đưa vào sử dụng

	1
	
	

	2
	
	

	….
	
	



8)  Tổng chi cho ứng dụng CNTT (gồm xây dựng triển khai phần mềm, phát triển nâng cấp, tư vấn thiết kế, thuê các dịch vụ, chi khác ) trong năm 2014 và dự kiến năm 2014 của Trường:   
……………………………………………………………………………………………………...                                                               

Đơn vị tính: VNĐ
	TT
	Nguồn vốn
	Năm 2014
	Dự kiến

năm 2015
	Ghi chú

	1.
	Từ nguồn ngân sách nhà nước
	
	
	

	2.
	Từ các dự án/chương trình (nguồn khác)
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


E. MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC VÀ CHÍNH  SÁCH


1) Đơn vị có đào tạo về CNTT không ?




      Có          (     

      Không         (
·  Nếu có thì theo mô hình giảng dạy nào sau đây:


Khoa CNTT

(
Bộ môn CNTT
( 
Tổ CNTT
(
2) Đơn vị có ban hành các văn bản liên quan đến CNTT không ? (ví dụ: quy định, quy chuẩn kỹ thuật về CNTT, quy chế sử dụng thiết bị, chính sách đãi ngộ cán bộ chuyên trách cntt….):
                                            ( Có           ( Không

· Liệt kê số hiệu các văn bản (nếu có):
	STT
	Số văn bản
	Trích yếu
	Ngày ban hành

	1
	
	
	

	……
	
	
	




3) Mức độ quan tâm của lãnh đạo đối với CNTT (Đánh dấu vào một trong các ô. Sự quan tâm của lãnh đạo được xác định trên cơ sở sự chỉ đạo, sự ủng hộ của lãnh đạo đơn vị đối với các vấn đề liên quan đến ứng dụng CNTT của đơn vị):


Không quan tâm


( 



Ít quan tâm                 

( 


Khá quan tâm            

( 



Rất quan tâm


( 


Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ VỀ CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CNTT:

Họ và tên người khai:


Bộ phận công tác:


Chức vụ:

Điện thoại: 


Email:  



                                               ………., ngày……tháng……năm 2015
         Thủ trưởng đơn vị
          (ký tên và đóng dấu)
1

